
HÌNH ẢNH  GÍA LẺ  CỘT 1  CỘT 2  CỘT 3 

MCB AC 25A,32A 1Pha 2P                150,000                 100,000                  90,000 80,000                       

MCB AC 40A, 63A 3 Pha 4P                300,000                 200,000                180,000 160,000                     

MCB AC 10KA 2P 125A                610,000                 500,000                450,000 420,000                     

MCB DC 16A, 32A, 63A 
550VDC 2P

               220,000                 150,000                120,000 105,000                     

MCB DC 16A,32A,63A 
1000VDC 4P

               440,000                 300,000                240,000 210,000                     

SPD DC 20KA 2P 500VDC                380,000                 300,000                250,000 220,000                     

SPD DC 20KA 2P 800VDC                400,000                 350,000                300,000 270,000                     

SPD DC 20KA 2P 1000VDC                450,000                 400,000                350,000 320,000                     

SPD DC 40KA 3P 1000VDC                650,000                 550,000                520,000 480,000                     

SPD AC 20KA 2P 275V                300,000                 250,000                200,000 180,000                     

SPD AC 20KA 4P 275V                600,000                 500,000                400,000 360,000                     

ATS chuyển mạch  100A 2P             1,200,000                 900,000                800,000 700,000                     

ATS chuyển 100A 4P             1,500,000             1,200,000             1,000,000 900,000                     

Đế cầu chì 1000V có đèn báo                  60,000                   45,000                  40,000 35,000                       

Ruột 10x38mm 16A 1000V DC                  40,000                   30,000                  25,000 20,000                       

Ruột 10x38mm 32A 1000V DC                  45,000                   32,000                  27,000 22,000                       

Đèn báo pha 220V 1Pha                  60,000                   45,000                  40,000 35,000                       

Đèn báo pha 220V 3 Pha                100,000                   80,000                  75,000 70,000                       

Kìm cắt CK-22A                100,000                   90,000                  80,000 75,000                       

Ốc siết cáp nhựa kín nước PG13.5                    3,500                     2,500                    2,300 2,100                         

Ốc siết cáp nhựa kín nước PG21                    6,000                     5,000                    4,600 4,200                         

Đầu Cos pin tròn rỗng E4009 
(100 cái)

                 25,000                   20,000                  18,000 16,000                       

Đầu Cos pin tròn rỗng E6010 
(100 cái)

                 35,000                   30,000                  27,000 25,000                       

HA-4WAY 200,000                                150,000                130,000 110,000                     

HA-8WAY 280,000                                200,000                180,000 160,000                     

HA-12WAY 380,000                                300,000                280,000 240,000                     

HA-18WAY 600,000                                480,000                440,000 380,000                     

HA-24WAY 720,000                                600,000                560,000 480,000                     

HT- 5WAY                140,000                 100,000                  85,000 80,000                       

HT-8WAY                200,000                 140,000                120,000 105,000                     

HT-12WAY                280,000                 200,000                180,000 160,000                     

HT-15WAY                350,000                 240,000                220,000 200,000                     

HT-18WAY                420,000                 300,000                270,000 245,000                     

HT-24WAY                500,000                 360,000                320,000 290,000                     

TỦ ĐIỆN HA

TỦ ĐIỆN HT

ATS chuyển nhanh ETEK

Cầu chì ETEK

CB ETEK

Chống sét ETEK

Giá bán lẻ: giá niêm yết trên Web và giá bán lẻ khuyến nghị.
Giá Cột 1 Áp dụng cho đơn hàng ETEK trên 2tr/đơn
Giá Cột 2 Áp dụng cho đơn hàng ETEK trên 15tr/đơn hoặc tổng số lượng tích lũy từ tháng 9/2020 trên 30triệu
Giá Cột 3 Áp dụng cho đơn hàng ETEK trên 50Tr/đơn hoặc tổng số lượng tích lũy từ tháng 9/2020 trên 70triệu.
Giá tại kho Solarviet, đã bao gồm VAT
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